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Giá đất

Từ Đến VT1

ĐVT: 1.000 đồng/m
2

Số TT Tên đơn vị hành chính
Đoạn đường

5.250

4.988

4.725

4.725

4.725

4.725

4.725

71 Xã Phụng Hiệp

71.1 Đường tỉnh 927 Cầu Sậy Niếu Cầu Đất Sét 2.500

Giáp ranh xã Thạnh Hòa
Cầu Cây Dương (Ngã tư 

Máy Cháy)
1.440

Cầu Cây Dương (Ngã tư 

Máy Cháy)
Cầu La Bách 1.560

Cầu La Bách
Đường ô tô về Trung tâm 

xã Hòa Mỹ
1.625

Đường ô tô về Trung tâm xã 

Hòa Mỹ

Giáp ranh xã Hiệp Hưng 

(cầu Trường học)
1.575

71.3
Đường ô tô về Trung tâm 

xã Hòa Mỹ
Đường tỉnh 928 Cầu Kênh Tây (Họa Đồ) 1.080

Cầu Kênh Tây (Họa Đồ) Cầu Ngã tư Đất Sét 1.020

Cầu ngã tư Đất Sét

Giáp ranh phường Ngã 

Bảy (Cầu UBND phường 

Lái Hiếu)

1.120

Đường tỉnh 927 (Cầu Sậy 

Niếu)
Giáp ranh Lộ Xẻo Môn 1.120

71.5 Chợ Hòa Mỹ Đường tỉnh 928 Các đường nội ô chợ 1.679

72 Xã Thạnh Hòa

Giáp ranh xã Đông Phước
Cầu Nàng Mau (Cầu 

Trắng Lớn)
4.200

Cầu Nàng Mau (Cầu Trắng 

Lớn)

Giáp ranh phường Đại 

Thành
5.640

Cầu Cái Tắc Cống Mâm Thao 5.504

Cống Mâm Thao
Đường rẽ vào Đường tỉnh 

928
5.100

Đường rẽ vào Đường tỉnh 

928
Cầu Ba Láng 6.400

72.3 Đường tỉnh 925B Quốc lộ 1A Giáp ranh xã Phú Hữu 3.600

Quốc lộ 1A

72.2 Quốc lộ 61

Đường số 7 (Lộ giới 14 mét)

71.2 Đường tỉnh 928

71.4
Đường về Trung tâm xã 

Phụng Hiệp

Đường số 1 (Lộ giới 18 mét)

Đường số 2 (Lộ giới 15 mét)

Đường số 3 (Lộ giới 14 mét)

Đường số 4 (Lộ giới 14 mét)

Đường số 5 (Lộ giới 14 mét)

Đường số 6 (Lộ giới 14 mét)

70.36

Khu tái định cư Cây 

Dương phục vụ Dự án 

thành phần 3 thuộc dự án 

đầu tư xây dựng Đường 

bộ cao tốc Châu Đốc - 

Cần Thơ - Sóc Trăng giai 

đoạn 1

72.1


